
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ c  ậ  - T  d  - H       c 

    :           /QĐ-UBND Bình Định  n         th n      năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Công bố thủ tục hành chính n i b  của các cơ qua  
  à   c í     à  ƣớc tr  g  ĩ   v c Cô g T ƣơ g 

 thu c ph m vi chức  ă g quản lý của Sở Cô g T ƣơ g 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phươn  n    19 th n  6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phươn  n    22 th n  11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TT  n    15 th n  9 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch r  so t  đơn  iản hóa thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thốn  h nh chính nh  nước  iai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3973/QĐ-UBND n    29 th n  11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch r  so t  đơn  iản hóa thủ tục hành 

chính nội bộ của c c cơ quan h nh chính nh  nước tỉnh Bình Định  iai đoạn 

2022 - 2025; 

Thực hiện Côn  văn số 5990/VPCP-KSTT n    22 th n  8 năm 2024 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòn  Chính phủ về việc công bố  r  so t  đơn  iản 

hóa thủ tục hành chính nội bộ; 

Theo đề nghị của Gi m đốc Sở Côn  Thươn  tại Tờ trình số 187/TTr-SCT 

ngày 20  tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công b  13 thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan hành chính 
nhà nước trong lĩnh vực Công Thương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Công Thương (có Phụ lục kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c Sở Công 

Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành ph ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 
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và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 
- Bộ Công Thương; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- VNPT Bình Định; 
- LĐ VPUBND tỉnh; 
- TT TH-CB, P.HC-TC, TTPVHCC; 
- Lưu: VT, K6, KSTT(C). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Tuấn Thanh 
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Phụ lục 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CỦA CÁC CƠ QUAN 

 HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƢƠNG 
 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG 

 Ban h nh theo Qu ết định số:          /QĐ-UBND n           /          /2025 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA 
CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 
 

TT Tên TTHC   i b  Lĩ    v c Cơ qua  
t  c   iệ  

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH 

1 
Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng 
chợ thuộc phạm vi quản lý của UBND 
cấp tỉnh 

Công 
Thương 

Cơ quan chuyên 
môn về tài sản 
kết cấu hạ tầng 
chợ cấp tỉnh 

2 
Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai 
thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp 
tỉnh quản lý 

Công 
Thương 

Cơ quan chuyên 
môn về tài sản 
kết cấu hạ tầng 
chợ cấp tỉnh 

3 
Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có 
thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu 
hạ tầng chợ 

Công 
Thương 

Cơ quan chuyên 
môn về tài sản 
kết cấu hạ tầng 
chợ cấp tỉnh 

4 

Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có 
thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu 
hạ tầng chợ (đ i với tài sản kết cấu hạ 
tầng chợ liên quan đến qu c phòng, an 
ninh qu c gia) 

Công 
Thương 

Cơ quan chuyên 
môn về tài sản 
kết cấu hạ tầng 
chợ cấp tỉnh 

5 
Quyết định việc thu hồi đ i với tài sản 
kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý 

Công 
Thương 

Cơ quan chuyên 
môn về tài sản 
kết cấu hạ tầng 

chợ tỉnh 

6 
Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu 
hạ tầng chợ 

Công 
Thương 

Cơ quan chuyên 
môn về tài sản 
kết cấu hạ tầng 
chợ cùng cấp 

7 
Quyết định việc thanh lý đ i với tài sản 
kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý 

Công 
Thương 

Cơ quan chuyên 
môn về tài sản 
kết cấu hạ tầng 
chợ cấp tỉnh 
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TT Tên TTHC   i b  Lĩ    v c Cơ qua  
t  c   iệ  

8 
Quyết định xử lý đ i với tài sản kết cấu 
hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý 

Công 
Thương 

Cơ quan chuyên 
môn về tài sản 
kết cấu hạ tầng 
chợ cấp tỉnh 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN 

9 
Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng 
chợ thuộc phạm vi quản lý của UBND 
cấp huyện 

Công 
Thương 

Cơ quan chuyên 
môn về tài sản 
kết cấu hạ tầng 
chợ cấp huyện 

10 
Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai 
thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp 
huyện quản lý 

Công 
Thương 

Cơ quan chuyên 
môn về tài sản 
kết cấu hạ tầng 
chợ cấp huyện 

11 
Quyết định việc thu hồi đ i với tài sản 
kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản 
lý 

Công 
Thương 

Cơ quan chuyên 
môn về tài sản 
kết cấu hạ tầng 
chợ cấp huyện 

12 
Quyết định việc thanh lý đ i với tài sản 
kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản 
lý 

Công 
Thương 

Cơ quan chuyên 
môn về tài sản 
kết cấu hạ tầng 
chợ cấp huyện 

13 
Quyết định xử lý đ i với tài sản kết cấu 
hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý 

Công 
Thương 

Cơ quan chuyên 
môn về tài sản 
kết cấu hạ tầng 
chợ cấp huyện 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH 

1. Quyết đị   gia  tài sả  kết cấu    tầ g c ợ t u c    m vi quả   ý 
của UBND cấ  tỉ   

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chủ đầu tư dự án (đ i với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được đầu 

tư xây dựng mới), đơn vị chủ trì quản lý tài sản (đ i với tài sản kết cấu hạ tầng 
chợ được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Điều 106 Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công) có văn bản kèm theo hồ sơ về tài sản gửi cơ quan 
chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh. 

- Bước 2: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về 
tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh chủ trì, ph i hợp với cơ quan, đơn vị có liên 
quan của địa phương trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định giao tài sản.  

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua hệ th ng bưu chính hoặc gửi hồ sơ qua hệ th ng 

quản lý văn bản điện tử (idesk) 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  
(1) Tờ trình của chủ đầu tư dự án/đơn vị chủ trì quản lý tài sản về việc 

giao tài sản cho đ i tượng quản lý: 01 bản chính; 
(2) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: 01 bản chính; 
(3) Văn bản đề nghị được giao tài sản của đ i tượng (trong trường hợp dự 

kiến giao tài sản cho doanh nghiệp nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập): 
01 bản chính; 

(4) Danh mục tài sản đề nghị giao (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công 
trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, s  điểm kinh doanh tại 
chợ, giá trị tài sản, đánh giá tình trạng tài sản - nếu có): 01 bản chính; 

(5) Biên bản nghiệm thu đưa tài sản vào sử dụng (đ i với tài sản được đầu 
tư xây dựng mới): 01 bản chính; 

(6) Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân (đ i với tài sản được xác 
lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công): 01 bản chính; 

(7) Hồ sơ hoàn công (đ i với công trình đầu tư xây dựng mới): 01 bản sao; 
(8) Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao. 
-    lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thời hạn giải quyết:  60 ngày. 
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đ) Đối tượng thực hiện TTHC:  
Cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh; Chủ đầu tư 

dự án (đ i với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được đầu tư xây dựng mới), đơn vị 
chủ trì quản lý tài  sản (đ i với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được xác lập quyền sở 
hữu toàn dân theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công); 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết 
cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh.  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Cơ quan ph i hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.  
g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

do cấp tỉnh quản lý.   

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định s  60/2024/NĐ-CP ngày 05 
tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 

2. P ê duyệt Đề á  c   t uê quyề  k ai t ác tài sả  kết cấu    tầ g 
c ợ d  cấ  tỉ   quả   ý 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Đ i tượng được giao quản lý tài sản lập Đề án cho thuê quyền  

khai thác tài sản theo Mẫu s  04A Phụ lục I kèm theo Nghị định s  
60/2024/NĐ-CP và có văn bản gửi cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ 
tầng chợ cấp tỉnh (trong trường hợp đ i tượng được giao quản lý tài sản không  
phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).  

- Bước 2: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề 
nghị kèm theo Đề án quy định tại điểm a khoản 4 Điều 24 Nghị định s  
60/2024/NĐ CP, cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh 
chủ trì, ph i hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình UBND 
cấp tỉnh xem xét, quyết định.  

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua hệ th ng bưu chính hoặc gửi hồ sơ qua hệ th ng 

quản lý văn bản điện tử (idesk) 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo Mẫu s  04A Phụ lục I 

kèm  theo Nghị định s  60/2024/NĐ-CP;  
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(2) Văn bản gửi cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ 
(trong  trường hợp đ i tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan 
chuyên  môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).  

-    lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu 
hạ tầng chợ cấp tỉnh; Đ i tượng được giao quản lý tài sản; Các cơ quan, đơn vị 
có liên quan. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết 

cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh.  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Cơ quan ph i hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.  
g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý.  
h) Phí, lệ phí: Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản 

theo Mẫu s  04A Phụ lục I kèm theo Nghị định s  60/2024/NĐ-CP.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Việc cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ được áp dụng 
đ i với tài sản kết cấu hạ tầng chợ hiện có (không gắn với việc đầu tư nâng cấp, 
mở rộng theo dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt).  

- Việc cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ áp dụng đ i 
với tài sản giao cho cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ, đơn vị 
sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, không áp dụng đ i với tài 
sản giao cho doanh nghiệp quản lý. 

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ phải đảm bảo 
nội dung chủ yếu quy định tại điểm b khoản 4 Điều 24 Nghị định s  
60/2024/NĐ-CP. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định s  60/2024/NĐ-CP ngày 05 
tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, TP… 
CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

                                        Mẫu số 04A 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ c lập - T  do - H nh phúc 

S :         /……-PA 
 

…..  n    …  tháng  … năm 2024 

 

ĐỀ ÁN KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CHỢ 

 Phươn  thức: Cho thuê qu ền khai th c t i sản) 
 

I. S  cầ  t iết t  c  iệ    ƣơ g á   
1. Cơ sở pháp lý  
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;  
- Nghị định s  …/…/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2024 của Chính phủ về  

phát triển và quản lý chợ.  
2. Cơ sở thực tiễn  
2.1. Thông tin về cơ quan/đơn vị lập phương án khai thác tài sản  
a) Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan/đơn vị lập  

phương án khai thác tài sản theo quy định của pháp luật;  
b) Phương thức khai thác tài sản đang áp dụng:....  
2.2. Hồ sơ pháp lý về tài sản dự kiến thực hiện phương thức cho thuê  
a) Quyết định giao tài sản của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền (đ i 

với  trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện lập phương án khai thác tài 
sản);  

b) Văn bản đề nghị giao lại tài sản của cơ quan, đơn vị (đ i với trường 
hợp  cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công về chợ lập phương án khai 
thác  tài sản).  

2.3. Đánh giá thực trạng về hiệu quả quản lý, khai thác tài sản đang thực 
hiện  đ i với từng công trình thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, đ i với tài sản đề 
xuất  dự kiến cho thuê quyền khai thác, cần nêu cụ thể các thông tin:  

- Kết quả thực hiện việc khai thác tài sản của 2 năm liền trước năm xây  
dựng phương án (doanh thu, chi phí, nộp ngân sách nhà nước, chênh lệch thu  
chi....) của cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản (nếu có);  

- Kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo.  
II. N i du g c ủ yếu của   ƣơ g á  

1. Thông tin chủ yếu về tài sản, gồm: Tên tài sản, địa chỉ, loại hình công  
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trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, s  điểm kinh doanh tại  
chợ, giá trị tài sản, tình trạng tài sản.  

2. Thời hạn cho thuê quyền khai thác tài sản:...  
3. Phương thức tổ chức thực hiện việc cho thuê quyền khai thác tài sản;  
4. Cơ sở và phương pháp xác định giá khởi điểm để cho thuê quyền khai  

thác tài sản.  
5. Phương thức thanh toán  
6. Dự kiến nguồn thu từ khai thác tài sản: Doanh thu, chi phí có liên quan  

đến việc cho thuê quyền khai thác tài sản; s  tiền nộp ngân sách nhà nước.  
7. Nguyên tắc xử lý khi kết thúc thời hạn cho thuê quyền khai thác tài 

sản:...  
III. Đề xuất, kiế   g ị để t  c  iệ    ƣơ g á   
……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………. 
 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
VỀ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CHỢ 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ  
LẬP PHƢƠNG ÁN 

 Ký   hi rõ họ tên  đón  dấu)  Ký   hi rõ họ tên  đón  dấu) 
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3. P ê duyệt Đề á  c uyể    ƣợ g có t ời     quyề  k ai t ác tài 
sả  kết cấu    tầ g c ợ 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Đ i tượng được giao quản lý tài sản lập Đề án chuyển 

nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản theo Mẫu s  04B Phụ lục I kèm theo 
Nghị định s  60/2024/NĐ-CP và có văn bản gửi cơ quan chuyên môn về tài sản 
kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh (trong trường hợp đ i tượng được giao quản lý tài 
sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ). Trường 
hợp tài sản kết cấu hạ tầng chợ được giao cho cơ quan, đơn vị cấp huyện quản lý 
thì cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản lập Đề án, báo cáo Ủy ban nhân 
dân cấp huyện có văn bản gửi cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng 
chợ cấp tỉnh.  

- Bước 2: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề 
nghị kèm theo Đề án quy định tại điểm a khoản 4 Điều 25 Nghị định s  
60/2024/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh 
chủ trì, ph i hợp với  cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình 
UBND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt.  

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua hệ th ng bưu chính hoặc gửi hồ sơ qua hệ th ng 

quản lý văn bản điện tử (idesk) 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản theo Mẫu 

s  04B Phụ lục I kèm theo Nghị định s  60/2024/NĐ-CP;  

(2) Văn bản gửi cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp 
tỉnh (trong trường hợp đ i tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ 
quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).  

-    lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu 
hạ tầng chợ cấp tỉnh; Đ i tượng được giao quản lý tài sản; Các cơ quan, đơn vị 
có liên quan. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết 

cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh.  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Cơ quan ph i hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.  
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g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt Đề án chuyển nhượng 
có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.  

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền 

khai thác tài sản theo Mẫu s  04B Phụ lục I kèm theo Nghị định s  
60/2024/NĐ-CP.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Việc chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
chợ được áp dụng đ i với tài sản kết cấu hạ tầng chợ hiện có gắn với việc đầu tư 
nâng cấp, mở rộng theo dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Việc chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
chợ chỉ áp dụng đ i với tài sản giao cho cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu 
hạ tầng chợ, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, không áp dụng đ i với tài sản 
giao cho doanh nghiệp quản lý. 

- Thời hạn chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản được xác 
định cụ thể trong Đề án chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
chợ và Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ 
nhưng t i đa không quá 50 năm. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định s  60/2024/NĐ-CP ngày 05 
tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, TP…  
CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

                                        Mẫu số 04B 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ c lập - T  do - H nh phúc 

S :         /……-PA 
 

…..  n    …  th n   … năm 2024 

 

ĐỀ ÁN KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CHỢ 

 Phươn  thức: Chu ển nhượn  có thời hạn qu ền khai th c t i sản) 
 

I. S  cầ  t iết t  c  iệ    ƣơ g á   

1. Cơ sở pháp lý  

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;  
- Nghị định s  …/…/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2024 của Chính phủ 

về  phát triển và quản lý chợ.  
2. Cơ sở thực tiễn  

2.1. Thông tin về cơ quan/đơn vị lập phương án khai thác tài sản  

a) Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan/đơn vị lập  
phương án khai thác tài sản theo quy định của pháp luật;  

b) Phương thức khai thác tài sản đang áp dụng:....  
2.2. Hồ sơ pháp lý về tài sản dự kiến thực hiện phương thức chuyển  

nhượng có thời hạn quyền khai thác;  
a) Quyết định giao tài sản của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền (đ i  

với trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện lập phương án khai thác 
tài sản);  

b) Văn bản đề nghị giao lại tài sản của cơ quan, đơn vị (đ i với trường  
hợp cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công về chợ lập phương án 
khai thác tài sản);  

c) Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư, 
nâng cấp mở rộng tài sản.  

2.3. Đánh giá thực trạng về hiệu quả quản lý, khai thác tài sản đang 
thực hiện đ i với từng công trình thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, đ i với tài 
sản đề xuất dự kiến thực hiện phương thức chuyển nhượng có thời hạn quyền 
khai thác, cần nêu cụ thể các thông tin: 

- Kết quả thực hiện việc khai thác tài sản của 2 năm liền trước năm 
xây dựng phương án (doanh thu, chi phí, nộp ngân sách nhà nước, chênh lệch 
thu  chi....) của cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản (nếu có);  
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- Kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo.  
- Dự kiến sơ bộ về nhu cầu sử dụng trên địa bàn trong thời gian tới. 
II. N i du g c ủ yếu của   ƣơ g án  

1. Thông tin chủ yếu về tài sản, gồm: Tên tài sản, địa chỉ, loại hình 
công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, s  điểm kinh 
doanh tại chợ, giá trị tài sản, tình trạng tài sản.  

2. Nội dung dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng tài sản được cơ quan, 
người có thẩm quyền phê duyệt.  

3. Thời hạn chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác.  
4. Phương thức tổ chức thực hiện; cơ sở và phương pháp xác định giá  

khởi điểm để chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản.  
5. Phương thức thanh toán.  
6. Dự kiến nguồn thu từ khai thác tài sản: Doanh thu, chi phí có liên 

quan  đến việc cho thuê quyền khai thác tài sản; s  tiền nộp ngân sách nhà 
nước; dự  kiến s  tiền được ưu tiên b  trí v n từ s  tiền đã nộp ngân sách nhà 
nước trong kế hoạch đầu tư công, dự toán chi ngân sách nhà nước để đầu tư xây 
dựng mới, nâng cấp, cải tạo và phát triển tài sản kết cấu hạ tầng chợ.  

7. Nguyên tắc xử lý khi kết thúc thời hạn chuyển nhượng có thời hạn  
quyền: khai thác tài sản:...  

III. Đề xuất, kiế   g ị để t  c  iệ    ƣơ g á   
……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………. 
 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
VỀ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CHỢ 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ  
LẬP PHƢƠNG ÁN 

 Ký   hi rõ họ tên  đón  dấu)  Ký   hi rõ họ tên  đón  dấu) 
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4. Phê duyệt Đề á  c uyể    ƣợ g có t ời     quyề  k ai t ác tài 
sả  kết cấu    tầ g c ợ (đối với tài sả  kết cấu    tầ g c ợ  iê  qua  đế  
quốc   ò g, a   i   quốc gia) 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Đ i tượng được giao quản lý tài sản lập Đề án chuyển 

nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản theo Mẫu s  04B Phụ lục I kèm theo 
Nghị định s  60/2024/NĐ-CP và có văn bản gửi cơ quan chuyên môn về tài sản 
kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh (trong trường hợp đ i tượng được giao quản lý tài 
sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).  

- Bước 2: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề 
nghị kèm theo Đề án quy định tại điểm a khoản 4 Điều 25 Nghị định s  
60/2024/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh 
chủ trì, ph i hợp với  cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình 
UBND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt.  

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến của Bộ Công an, Bộ Qu c phòng và 
các bộ, ngành liên quan, trên cơ sở đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 
về chủ trương trước khi phê duyệt Đề án theo thẩm quyền. 

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua hệ th ng bưu chính hoặc gửi hồ sơ qua hệ th ng 

quản lý văn bản điện tử (idesk) 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản theo Mẫu 

s  04B Phụ lục I kèm theo Nghị định s  60/2024/NĐ-CP;  

(2) Văn bản gửi cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp 
tỉnh (trong trường hợp đ i tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ 
quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).  

-    lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu 
hạ tầng chợ cấp tỉnh; Đ i tượng được giao quản lý tài sản; Các cơ quan, đơn vị 
có liên quan. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết 

cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh.  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Cơ quan ph i hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Các cơ quan, đơn vị có liên 
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quan.  

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định Phê duyệt Đề án chuyển nhượng 
có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ (đ i với tài sản kết cấu 
hạ tầng chợ liên quan đến qu c phòng, an ninh qu c gia). 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền 

khai thác tài sản theo Mẫu s  04B Phụ lục I kèm theo Nghị định s  
60/2024/NĐ-CP.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Việc chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
chợ được áp dụng đ i với tài sản kết cấu hạ tầng chợ hiện có gắn với việc đầu tư 
nâng cấp, mở rộng theo dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Việc chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
chợ chỉ áp dụng đ i với tài sản giao cho cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu 
hạ tầng chợ, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, không áp dụng đ i với tài sản 
giao cho doanh nghiệp quản lý. 

- Thời hạn chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản được xác 
định cụ thể trong Đề án chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
chợ và Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ 
nhưng t i đa không quá 50 năm. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định s  60/2024/NĐ-CP ngày 05 
tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, TP…  
CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

                                        Mẫu số 04B 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ c lập - T  do - H nh phúc 

S :         /……-PA 
 

…..  n    …  th n   … năm 2024 

 

ĐỀ ÁN KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CHỢ 

 Phươn  thức: Chu ển nhượn  có thời hạn qu ền khai th c t i sản) 
 

I. S  cầ  t iết t  c  iệ    ƣơ g á   

1. Cơ sở pháp lý  

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;  
- Nghị định s  …/…/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2024 của Chính phủ 

về  phát triển và quản lý chợ.  
2. Cơ sở thực tiễn  

2.1. Thông tin về cơ quan/đơn vị lập phương án khai thác tài sản  

a) Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan/đơn vị lập  
phương án khai thác tài sản theo quy định của pháp luật;  

b) Phương thức khai thác tài sản đang áp dụng:....  
2.2. Hồ sơ pháp lý về tài sản dự kiến thực hiện phương thức chuyển  

nhượng có thời hạn quyền khai thác;  
a) Quyết định giao tài sản của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền (đ i  

với trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện lập phương án khai thác 
tài sản);  

b) Văn bản đề nghị giao lại tài sản của cơ quan, đơn vị (đ i với trường  
hợp cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công về chợ lập phương án 
khai thác tài sản);  

c) Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư, 
nâng cấp mở rộng tài sản.  

2.3. Đánh giá thực trạng về hiệu quả quản lý, khai thác tài sản đang 
thực hiện đ i với từng công trình thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, đ i với tài 
sản đề xuất dự kiến thực hiện phương thức chuyển nhượng có thời hạn quyền 
khai thác, cần nêu cụ thể các thông tin: 
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- Kết quả thực hiện việc khai thác tài sản của 2 năm liền trước năm 
xây dựng phương án (doanh thu, chi phí, nộp ngân sách nhà nước, chênh lệch 
thu  chi....) của cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản (nếu có);  

- Kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo.  
- Dự kiến sơ bộ về nhu cầu sử dụng trên địa bàn trong thời gian tới. 
II. N i du g c ủ yếu của   ƣơ g á   

1. Thông tin chủ yếu về tài sản, gồm: Tên tài sản, địa chỉ, loại hình 
công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, s  điểm kinh 
doanh tại chợ, giá trị tài sản, tình trạng tài sản.  

2. Nội dung dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng tài sản được cơ quan, 
người có thẩm quyền phê duyệt.  

3. Thời hạn chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác.  
4. Phương thức tổ chức thực hiện; cơ sở và phương pháp xác định giá  

khởi điểm để chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản.  
5. Phương thức thanh toán.  
6. Dự kiến nguồn thu từ khai thác tài sản: Doanh thu, chi phí có liên 

quan  đến việc cho thuê quyền khai thác tài sản; s  tiền nộp ngân sách nhà 
nước; dự  kiến s  tiền được ưu tiên b  trí v n từ s  tiền đã nộp ngân sách nhà 
nước trong kế hoạch đầu tư công, dự toán chi ngân sách nhà nước để đầu tư xây 
dựng mới, nâng cấp, cải tạo và phát triển tài sản kết cấu hạ tầng chợ.  

7. Nguyên tắc xử lý khi kết thúc thời hạn chuyển nhượng có thời hạn  
quyền: khai thác tài sản:...  

III. Đề xuất, kiế   g ị để t  c  iệ    ƣơ g á   
……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………. 
 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
VỀ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CHỢ 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ  
LẬP PHƢƠNG ÁN 

 Ký   hi rõ họ tên  đón  dấu)  Ký   hi rõ họ tên  đón  dấu) 
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5. Quyết đị   việc t u  ồi đối với tài sả  kết cấu    tầ g c ợ d  cấ  
tỉ   quả   ý  đối với trườn  hợp thu hồi t i sản kết cấu hạ tần  chợ qu  định 
tại c c điểm b  c  d  đ v  e khoản 1 Điều 28 N hị định số 60/2024/NĐ-CP).  

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản lập hồ sơ đề nghị thu hồi tài sản gửi 

cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh. 
- Bước 2: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại  

điểm a khoản 4 Điều 28 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn 
về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh chủ trì, ph i hợp với cơ quan, đơn vị có 
liên  quan báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định . 

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại  
điểm b khoản 4 Điều 28 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh xem 
xét, ban hành Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi 
đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.  

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua hệ th ng bưu chính hoặc gửi hồ sơ qua hệ th ng 

quản lý văn bản điện tử (idesk) 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  
* Hồ sơ cơ quan  đơn vị có t i sản  ửi cơ quan chu ên môn về t i sản kết  

cấu hạ tần  chợ cấp tỉnh  ồm:  
(1) Văn bản đề nghị thu hồi tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản thu 

hồi thuộc trường hợp nào theo quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 
28 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.  

(2) Danh mục tài sản đề nghị thu hồi (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công  
trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, s  điểm kinh doanh tại  
chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính.  

(3) Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
** Hồ sơ cơ quan chu ên môn về t i sản kết cấu hạ tần  chợ cấp tỉnh 

 trình UBND tỉnh  ồm:  
(1) Tờ trình của cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc  

của liên ngành về việc thu hồi tài sản: 01 bản chính. 
(2) Danh mục tài sản đề nghị thu hồi (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công 

 trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, s  điểm kinh doanh tại 
 chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính.  

(3) Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến b ng văn bản của cơ quan, đơn vị 
có liên quan: 01 bản sao.  

(4) Hồ sơ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 28 Nghị định s  60/2024/NĐ-
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CP: 01 bản sao. 
-    lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thời hạn giải quyết: 75 ngày. Cụ thể: 
- Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn 

về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh chủ trì, ph i hợp với cơ quan, đơn vị có 
liên quan báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định . 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, UBND cấp 
tỉnh xem xét, ban hành Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có 
văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.  

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu 
hạ tầng chợ cấp tỉnh; Cơ quan, đơn vị có tài sản đề nghị thu hồi; Các cơ quan, 
đơn vị có liên quan. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết 

cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh.  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Cơ quan ph i hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Các cơ quan, đơn vị có liên 

quan.  

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng 
chợ do cấp tỉnh quản lý.  

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tài sản kết cấu hạ tầng chợ bị thu hồi trong các trường hợp sau đây: 
a) Đất gắn liền với tài sản kết cấu hạ tầng chợ thuộc các trường hợp thu 

hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 
b) Khi có sự thay đổi về quy hoạch làm thay đổi nhiệm vụ của tài sản; 
c) Khi có sự thay đổi về phân cấp quản lý; 
d) Tài sản được giao không đúng đ i tượng theo quy định tại Nghị định 

này; 

đ) Tài sản đã được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc có sai 
phạm nghiêm trọng trong quản lý theo quy định của pháp luật; 

e) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định s  60/2024/NĐ-CP ngày 05 

tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 
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6. Quyết đị   điều c uyể  tài sả  kết cấu    tầ g c ợ  

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều 29 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài 
sản gửi cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cùng cấp.  

Đ i với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý mà thẩm quyền 
quyết định điều chuyển tài sản thuộc UBND cấp tỉnh theo phân cấp quy định tại 
khoản 2 Điều 29 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP thì cơ quan chuyên môn về tài 
sản kết cấu hạ tầng chợ cấp huyện chủ trì, ph i hợp với cơ quan, đơn vị có liên 
quan trình UBND cấp huyện xem xét, có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ quy 
định gửi cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh. 

- Bước 2: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại  
điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về 
tài sản kết cấu hạ tầng chợ chủ trì, ph i hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo 
cáo UBND cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định s  
60/2024/NĐ-CP xem xét, quyết định điều chuyển tài sản.  

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại 
điểm b khoản này, UBND cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 29 
Nghị định s  60/2024/NĐ-CP xem xét, ban hành Quyết định điều chuyển tài sản 
kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều 
chuyển tài sản không phù hợp.   

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua hệ th ng bưu chính hoặc gửi hồ sơ qua hệ th ng 

quản lý văn bản điện tử (idesk) 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  
* Hồ sơ cơ quan  đơn vị có t i sản  ửi cơ quan chu ên môn về t i sản kết  

cấu hạ tần  chợ cùn  cấp  ồm:  
(1) Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản điều 

chuyển thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều này): 01 bản chính. 
(2) Văn bản đề nghị tiếp nhận tài sản: 01 bản chính. 
(3) Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (tên tài sản, địa chỉ, loại hình 

công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, s  điểm kinh doanh 
tại chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính. 

(4) Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
** Hồ sơ cơ quan chu ên môn về t i sản kết cấu hạ tần  chợ trình UBND 

cùn  cấp  ồm:  
(1) Tờ trình của cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc 

của liên ngành về việc điều chuyển tài sản: 01 bản chính. 
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(2) Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (tên tài sản, địa chỉ, loại hình 
công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, s  điểm kinh doanh 
tại chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính. 

(3) Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến b ng văn bản của cơ quan, đơn vị 
liên quan: 01 bản sao. 

(4) Hồ sơ quy định tại điểm a khoản này: 01 bản sao. 
-    lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thời hạn giải quyết: 75 ngày. 

- Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, cơ quan 
chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ chủ trì, ph i hợp với cơ quan, đơn vị 
có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, báo cáo UBND cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định điều chuyển tài sản.  

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, UBND cấp 
có thẩm quyền xem xét, ban hành Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ 
tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản 
không phù hợp.   

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu 
hạ tầng chợ; Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 
Điều 29 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP; Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết 
cấu hạ tầng chợ cùng cấp. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cùng cấp. 
- Cơ quan ph i hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.  
g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ 

tầng chợ. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tài sản kết cấu hạ tầng chợ thực hiện điều chuyển trong các trường hợp sau: 
a) Khi có sự thay đổi về cơ quan quản lý, phân cấp quản lý; 
b) Tài sản đã được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc khai 

thác không hiệu quả; 
c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định s  60/2024/NĐ-CP ngày 05 

tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 
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7. Quyết đị   việc t a    ý đối với tài sả  kết cấu    tầ g c ợ d  cấ  
tỉ   quả   ý 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản  

1 Điều 30 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản gửi  
cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh.  

- Bước 2: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại  
điểm a khoản 4 Điều 30 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về  
tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh chủ trì, ph i hợp với cơ quan, đơn vị có liên  
quan báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thanh lý tài sản.  

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại  
điểm b khoản 4 Điều 30 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh xem 
xét, quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp 
trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản không phù hợp.  

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua hệ th ng bưu chính hoặc gửi hồ sơ qua hệ th ng 

quản lý văn bản điện tử (idesk) 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  
* Hồ sơ cơ quan, đơn vị có t i sản kết cấu hạ tần  chợ  ửi cơ quan  

chu ên môn về t i sản kết cấu hạ tần  chợ cấp tỉnh  ồm:  
(1) Văn bản đề nghị thanh lý tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản điều  

chuyển thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định s  
 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính;  

(2) Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản): 01 bản  
chính;   

(3) Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.  
** Hồ sơ cơ quan chu ên môn về t i sản kết cấu hạ tần  chợ cấp tỉnh 

 trình UBND tỉnh  ồm:  
(1) Tờ trình của cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc  

của liên ngành về việc thanh lý tài sản: 01 bản chính. 
(2) Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản): 01 bản 

chính.  

(3) Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến b ng văn bản của cơ quan, đơn 
vị  có liên quan: 01 bản sao.  

(4) Hồ sơ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 30 Nghị định s  60/2024/NĐ-
CP: 01 bản sao. 

-    lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
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d) Thời hạn giải quyết: 75 ngày. Cụ thể: 
- Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, cơ quan 

chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh chủ trì, ph i hợp với cơ 
quan, đơn vị có liên quan báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thanh lý 
tài sản.  

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, UBND cấp 
tỉnh xem xét, quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi 
đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản không phù hợp.  

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ 
tầng chợ cấp tỉnh; Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 
1 Điều 30 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP; Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết 

cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh.  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Cơ quan ph i hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Các cơ quan, đơn vị có liên quan.  
g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ  
h) Phí, lệ phí: Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tài sản kết cấu hạ tầng chợ được thanh lý trong các trường hợp sau: 
a) Tài sản bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa 

không có hiệu quả (không thể phục hồi theo công năng của tài sản); 
b) Phá dỡ tài sản cũ để đầu tư xây dựng tài sản mới theo dự án được cơ 

quan, người có thẩm quyền phê duyệt; 
c) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch làm cho một 

phần hoặc toàn bộ tài sản không sử dụng được theo công năng của tài sản. 
Trường hợp thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Nghị định 
 60/2024/NĐ-CP thì không áp dụng hình thức thanh lý theo quy định tại Điều 
 30 Nghị định này;  

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định s  60/2024/NĐ-CP ngày 05 

tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 
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8. Quyết đị   xử  ý đối với tài sả  kết cấu    tầ g c ợ d  cấ  tỉ   
quả   ý 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản  

1 Điều 31 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản gửi cơ  
quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh 

- Bước 2: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại  
điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về  
tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh chủ trì, ph i hợp với cơ quan, đơn vị có liên  
quan báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định xử lý tài sản.   

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại  
điểm b khoản 3 Điều 31 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh xem 
xét, quyết định xử lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị 
xử lý tài sản không phù hợp.  

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua hệ th ng bưu chính hoặc gửi hồ sơ qua hệ th ng 

quản lý văn bản điện tử (idesk) 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  
* Hồ sơ cơ quan  đơn vị có t i sản kết cấu hạ tần  chợ  ửi cơ quan  

chu ên môn về t i sản kết cấu hạ tần  chợ cấp tỉnh  ồm:  
(1) Văn bản đề nghị xử lý tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản xử lý 

thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định s  
60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính. 

(2) Danh mục tài sản đề nghị xử lý (tên tài sản, s  lượng, giá trị tài sản): 
01 bản chính. 

(3) Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
** Hồ sơ cơ quan chu ên môn về t i sản kết cấu hạ tần  chợ cấp tỉnh 

 trình UBND tỉnh  ồm:  
(1) Tờ trình của cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc 

của liên ngành về việc xử lý tài sản: 01 bản chính. 
(2) Danh mục tài sản đề nghị xử lý (tên tài sản, s  lượng, giá trị tài sản): 

01 bản chính. 
(3) Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến b ng văn bản của cơ quan, đơn vị 

có liên quan: 01 bản sao. 
(4) Hồ sơ đề nghị xử lý tài sản quy định tại khoản  1 Điều 31 Nghị định s  

60/2024/NĐ-CP: 01 bản sao. 
-    lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
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d) Thời hạn giải quyết: 75 ngày. Cụ thể: 
- Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, cơ quan 

chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh chủ trì, ph i hợp với cơ quan, 
đơn vị có liên quan báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định xử lý tài sản.   

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, UBND cấp 
tỉnh xem xét, quyết định xử lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp 
đề nghị xử lý tài sản không phù hợp.  

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ 
tầng chợ cấp tỉnh; Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 
1 Điều 31 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP; Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết 

cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh.  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Cơ quan ph i hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Các cơ quan, đơn vị có liên quan.  
g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ  
h) Phí, lệ phí: Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tài sản kết cấu hạ tầng chợ được xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy 
hoại do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác mà công trình đó không 
còn hoặc bị hư hỏng mà không có khả năng phục hồi theo công năng sử dụng 
của tài sản. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định s  60/2024/NĐ-CP ngày 05 
tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 

 B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN 

 1. Quyết đị   gia  tài sả  kết cấu    tầ g c ợ t u c    m vi quả   ý 
của UBND cấ   uyệ  

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chủ đầu tư dự án (đ i với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được đầu 

tư xây dựng mới), đơn vị chủ trì quản lý tài sản (đ i với tài sản kết cấu hạ tầng 
chợ được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Điều 106 Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công) có văn bản kèm theo hồ sơ về tài sản gửi cơ quan 
chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp huyện. 

- Bước 2: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về 
tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp huyện chủ trì, ph i hợp với cơ quan, đơn vị có liên 
quan của địa phương trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định giao tài sản.  
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b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua hệ th ng bưu chính hoặc gửi hồ sơ qua hệ th ng 

quản lý văn bản điện tử (idesk) 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  
(1) Tờ trình của chủ đầu tư dự án/đơn vị chủ trì quản lý tài sản về việc 

giao tài sản cho đ i tượng quản lý: 01 bản chính; 
(2) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: 01 bản chính; 
(3) Văn bản đề nghị được giao tài sản: 01 bản chính; 
(4) Danh mục tài sản đề nghị giao (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công 

trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, s  điểm kinh doanh tại 
chợ, giá trị tài sản, đánh giá tình trạng tài sản - nếu có): 01 bản chính; 

(5) Biên bản nghiệm thu đưa tài sản vào sử dụng (đ i với tài sản được đầu 
tư xây dựng mới): 01 bản chính; 

(6) Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân (đ i với tài sản được xác 
lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công): 01 bản chính; 

(7) Hồ sơ hoàn công (đ i với công trình đầu tư xây dựng mới): 01 bản sao; 
(8) Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao. 

-    lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC:  
Cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp huyện; Chủ đầu 

tư dự án (đ i với  tài sản kết cấu hạ tầng chợ được đầu tư xây dựng mới), đơn vị 
chủ trì quản lý tài  sản (đ i với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được xác lập quyền sở 
hữu toàn dân theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công); 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết 

cấu hạ tầng chợ cấp huyện.  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện. 

- Cơ quan ph i hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.  
g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

do cấp huyện quản lý.   

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định s  60/2024/NĐ-CP ngày 05 
tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 

2. P ê duyệt Đề á  c   t uê quyề  k ai t ác tài sả  kết cấu    tầ g 
c ợ d  cấ   uyệ  quả   ý 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Đ i tượng được giao quản lý tài sản lập Đề án cho thuê quyền  

khai thác tài sản theo Mẫu s  04A Phụ lục I kèm theo Nghị định s  
60/2024/NĐ-CP và có văn bản gửi cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ 
tầng chợ cấp huyện (trong trường hợp đ i tượng được giao quản lý tài sản 
không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).  

Đ i với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được giao cho cơ quan, đơn vị cấp 
huyện quản lý thì cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản lập Đề án, báo cáo 
UBND cấp huyện có văn bản gửi cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng 
chợ cấp tỉnh. 

- Bước 2: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề 
nghị kèm theo Đề án quy định tại điểm a khoản 4 Điều 24 Nghị định s  
60/2024/NĐ CP, cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp huyện 
chủ trì, ph i  hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình 
UBND cấp huyện xem xét, quyết định.  

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua hệ th ng bưu chính hoặc gửi hồ sơ qua hệ th ng 

quản lý văn bản điện tử (idesk) 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  
(1) Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo Mẫu s  04A Phụ lục I 

kèm  theo Nghị định s  60/2024/NĐ-CP;  

(2) Văn bản gửi cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ 
(trong trường hợp đ i tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan 
chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ).  

- S  lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu 
hạ tầng chợ cấp huyện; Đ i tượng được giao quản lý tài sản; Các cơ quan, đơn 
vị có liên quan. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết 
cấu hạ tầng chợ cấp huyện.  
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện. 

- Cơ quan ph i hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.  
g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý.  
h) Phí, lệ phí: Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản 

theo Mẫu s  04A Phụ lục I kèm theo Nghị định s  60/2024/NĐ-CP.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Việc cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ được áp dụng 
đ i với tài sản kết cấu hạ tầng chợ hiện có (không gắn với việc đầu tư nâng cấp, 
mở rộng theo dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt).  

- Việc cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ áp dụng đ i 
với tài sản giao cho cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ, đơn vị 
sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, không áp dụng đ i với tài 
sản giao cho doanh nghiệp quản lý. 

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ phải đảm bảo 
nội dung chủ yếu quy định tại điểm b khoản 4 Điều 24 Nghị định s  
60/2024/NĐ-CP. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định s  60/2024/NĐ-CP ngày 05 
tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, TP… 
CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

 Mẫu số 04A 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ c lập - T  do - H nh phúc 

S :         /……-PA 
 

…..  n    …  th n   … năm 2024 

 

ĐỀ ÁN KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CHỢ 

 Phươn  thức: Cho thuê qu ền khai th c t i sản) 
 

I. S  cầ  t iết t  c  iệ    ƣơ g á   
1. Cơ sở pháp lý  
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;  
- Nghị định s  …/…/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2024 của Chính phủ về  

phát triển và quản lý chợ.  
2. Cơ sở thực tiễn  
2.1. Thông tin về cơ quan/đơn vị lập phương án khai thác tài sản  
a) Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan/đơn vị lập  

phương án khai thác tài sản theo quy định của pháp luật;  
b) Phương thức khai thác tài sản đang áp dụng:....  
2.2. Hồ sơ pháp lý về tài sản dự kiến thực hiện phương thức cho thuê  
a) Quyết định giao tài sản của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền (đ i 

với  trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện lập phương án khai thác tài 
sản);  

b) Văn bản đề nghị giao lại tài sản của cơ quan, đơn vị (đ i với trường 
hợp  cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công về chợ lập phương án khai 
thác  tài sản).  

2.3. Đánh giá thực trạng về hiệu quả quản lý, khai thác tài sản đang thực 
hiện  đ i với từng công trình thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, đ i với tài sản đề 
xuất  dự kiến cho thuê quyền khai thác, cần nêu cụ thể các thông tin:  

- Kết quả thực hiện việc khai thác tài sản của 2 năm liền trước năm xây  
dựng phương án (doanh thu, chi phí, nộp ngân sách nhà nước, chênh lệch thu  
chi....) của cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản (nếu có);  

- Kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo.  
II. N i du g c ủ yếu của   ƣơ g á  

1. Thông tin chủ yếu về tài sản, gồm: Tên tài sản, địa chỉ, loại hình công  
trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, s  điểm kinh doanh tại  
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chợ, giá trị tài sản, tình trạng tài sản.  

2. Thời hạn cho thuê quyền khai thác tài sản:...  
3. Phương thức tổ chức thực hiện việc cho thuê quyền khai thác tài sản;  
4. Cơ sở và phương pháp xác định giá khởi điểm để cho thuê quyền khai  

thác tài sản.  
5. Phương thức thanh toán  
6. Dự kiến nguồn thu từ khai thác tài sản: Doanh thu, chi phí có liên quan  

đến việc cho thuê quyền khai thác tài sản; s  tiền nộp ngân sách nhà nước.  
7. Nguyên tắc xử lý khi kết thúc thời hạn cho thuê quyền khai thác tài 

sản:...  
III. Đề xuất, kiế   g ị để t  c  iệ    ƣơ g á   
……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………. 
 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
VỀ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CHỢ 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ  
LẬP PHƢƠNG ÁN 

 Ký   hi rõ họ tên  đón  dấu)  Ký   hi rõ họ tên  đón  dấu) 
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3. Quyết đị   việc t u  ồi đối với tài sả  kết cấu    tầ g c ợ d  cấ  
 uyệ  quả   ý  đối với trườn  hợp thu hồi t i sản kết cấu hạ tần  chợ qu  định 
tại c c điểm b  c  d  đ v  e khoản 1 Điều 28 N hị định số 60/2024/NĐ-CP).  

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản lập hồ sơ đề nghị thu hồi tài sản gửi 

cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp huyện. 

- Bước 2: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại  
điểm a khoản 4 Điều 28 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn 
về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp huyện chủ trì, ph i hợp với cơ quan, đơn vị có 
liên quan báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định thu hồi. 

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại  
điểm b khoản 4 Điều 28 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP, UBND cấp huyện xem 
xét, ban hành Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi 
đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.  

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua hệ th ng bưu chính hoặc gửi hồ sơ qua hệ th ng 

quản lý văn bản điện tử (idesk) 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  
* Hồ sơ cơ quan  đơn vị có t i sản  ửi cơ quan chu ên môn về t i sản kết  

cấu hạ tần  chợ cấp hu ện  ồm:  
(1) Văn bản đề nghị thu hồi tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản thu 

hồi thuộc trường hợp nào theo quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 
28 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính.  

(2) Danh mục tài sản đề nghị thu hồi (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công  
trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, s  điểm kinh doanh 
tại chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính.  

(3) Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
** Hồ sơ cơ quan chu ên môn về t i sản kết cấu hạ tần  chợ cấp hu ện 

 trình UBND hu ện  ồm:  
(1) Tờ trình của cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc  

của liên ngành về việc thu hồi tài sản: 01 bản chính. 

(2) Danh mục tài sản đề nghị thu hồi (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công 
 trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, s  điểm kinh doanh tại 
 chợ, giá trị tài sản): 01 bản chính.  

(3) Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến b ng văn bản của cơ quan, đơn vị 
có liên quan: 01 bản sao.  

(4) Hồ sơ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 28 Nghị định s  60/2024/NĐ-
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CP: 01 bản sao. 
-    lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thời hạn giải quyết: 75 ngày. Cụ thể: 
- Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, cơ quan 

chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp huyện chủ trì, ph i hợp với cơ 
quan, đơn vị có liên quan báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định thu hồi. 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, UBND cấp 
huyện xem xét, ban hành Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có 
văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.  

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu 
hạ tầng chợ cấp huyện; Cơ quan, đơn vị có tài sản đề nghị thu hồi; Các cơ quan, 
đơn vị có liên quan. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết 

cấu hạ tầng chợ cấp huyện.  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện. 

- Cơ quan ph i hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.  
g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng 

chợ do cấp huyện quản lý.  
h) Phí, lệ phí: Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tài sản kết cấu hạ tầng chợ bị thu hồi trong các trường hợp sau đây: 
a) Đất gắn liền với tài sản kết cấu hạ tầng chợ thuộc các trường hợp thu 

hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 
b) Khi có sự thay đổi về quy hoạch làm thay đổi nhiệm vụ của tài sản; 
c) Khi có sự thay đổi về phân cấp quản lý; 
d) Tài sản được giao không đúng đ i tượng theo quy định tại Nghị định 

này; 

đ) Tài sản đã được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc có sai 
phạm nghiêm trọng trong quản lý theo quy định của pháp luật; 

e) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định s  60/2024/NĐ-CP ngày 05 

tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 
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4. Quyết đị   việc t a    ý đối với tài sả  kết cấu    tầ g c ợ d  cấ  
huyệ  quả   ý 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản  

1 Điều 30 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản gửi  
cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp huyện.  

- Bước 2: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại  
điểm a khoản 4 Điều 30 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về  
tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp huyện chủ trì, ph i hợp với cơ quan, đơn vị có 
liên quan báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định thanh lý tài sản.  

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại  
điểm b khoản 4 Điều 30 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP, UBND cấp huyện xem 
xét, quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp 
trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản không phù hợp.  

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua hệ th ng bưu chính hoặc gửi hồ sơ qua hệ th ng 

quản lý văn bản điện tử (idesk) 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  
* Hồ sơ cơ quan  đơn vị có t i sản kết cấu hạ tần  chợ  ửi cơ quan  

chu ên môn về t i sản kết cấu hạ tần  chợ cấp hu ện  ồm:  
(1) Văn bản đề nghị thanh lý tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản điều  

chuyển thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định s  
 60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính;  

(2) Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản): 01 bản  
chính;   

(3) Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.  
** Hồ sơ cơ quan chu ên môn về t i sản kết cấu hạ tần  chợ cấp hu ện 

 trình UBND hu ện  ồm:  
(1) Tờ trình của cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc  

của liên ngành về việc thanh lý tài sản: 01 bản chính. 
(2) Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản): 01 bản 

chính.  

(3) Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến b ng văn bản của cơ quan, đơn 
vị  có liên quan: 01 bản sao.  

(4) Hồ sơ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 30 Nghị định s  60/2024/NĐ-
CP: 01 bản sao. 

-    lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
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d) Thời hạn giải quyết: 75 ngày. Cụ thể: 
- Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, cơ quan 

chuyên môn về  tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp huyện chủ trì, ph i hợp với cơ 
quan, đơn vị có liên  quan báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định thanh 
lý tài sản.  

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, UBND cấp 
huyện xem xét, quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản 
hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản không phù hợp.  

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ 
tầng chợ cấp huyện; Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều 30 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP; Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết 

cấu hạ tầng chợ cấp huyện.  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện. 

- Cơ quan ph i hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.  
g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ  
h) Phí, lệ phí: Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tài sản kết cấu hạ tầng chợ được thanh lý trong các trường hợp sau: 
a) Tài sản bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa 

không có hiệu quả (không thể phục hồi theo công năng của tài sản); 
b) Phá dỡ tài sản cũ để đầu tư xây dựng tài sản mới theo dự án được cơ 

quan, người có thẩm quyền phê duyệt; 
c) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch làm cho một 

phần hoặc toàn bộ tài sản không sử dụng được theo công năng của tài sản. 
Trường hợp thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Nghị định 
 60/2024/NĐ-CP thì không áp dụng hình thức thanh lý theo quy định tại Điều 
 30 Nghị định này;  

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định s  60/2024/NĐ-CP ngày 05 

tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 
 

5. Quyết đị   xử  ý đối với tài sả  kết cấu    tầ g c ợ d  cấ   uyệ  
quả   ý 

a) Trình tự thực hiện: 
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- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản  
1 Điều 31 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản gửi cơ  
quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp huyện. 

- Bước 2: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại  
điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về  
tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp huyện chủ trì, ph i hợp với cơ quan, đơn vị có 
liên quan báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định xử lý tài sản.   

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại  
điểm b khoản 3 Điều 31 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP, UBND cấp huyện xem 
xét, quyết định xử lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị 
xử lý tài sản không phù hợp.  

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua hệ th ng bưu chính hoặc gửi hồ sơ qua hệ th ng 

quản lý văn bản điện tử (idesk) 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  
* Hồ sơ cơ quan  đơn vị có t i sản kết cấu hạ tần  chợ  ửi cơ quan  

chu ên môn về t i sản kết cấu hạ tần  chợ cấp hu ện  ồm:  
(1) Văn bản đề nghị xử lý tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản xử lý 

thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định s  
60/2024/NĐ-CP): 01 bản chính. 

(2) Danh mục tài sản đề nghị xử lý (tên tài sản, s  lượng, giá trị tài sản): 
01 bản chính. 

(3) Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 
** Hồ sơ cơ quan chu ên môn về t i sản kết cấu hạ tần  chợ cấp hu ện 

 trình UBND hu ện  ồm:  
(1) Tờ trình của cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc 

của liên ngành về việc xử lý tài sản: 01 bản chính. 

(2) Danh mục tài sản đề nghị xử lý (tên tài sản, s  lượng, giá trị tài sản): 
01 bản chính. 

(3) Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến b ng văn bản của cơ quan, đơn vị 
có liên quan: 01 bản sao. 

(4) Hồ sơ đề nghị xử lý tài sản quy định tại khoản  1 Điều 31 Nghị định s  
60/2024/NĐ-CP: 01 bản sao. 

-    lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thời hạn giải quyết: 75 ngày. Cụ thể: 
- Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, cơ quan 

chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp huyện chủ trì, ph i hợp với cơ 
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quan, đơn vị có liên quan báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định xử lý 
tài sản.   

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, UBND cấp 
huyện xem xét, quyết định xử lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường 
hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp.  

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ 
tầng chợ cấp huyện; Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều 31 Nghị định s  60/2024/NĐ-CP; Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về tài sản kết 

cấu hạ tầng chợ cấp huyện.  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện. 

- Cơ quan ph i hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.  
g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ  
h) Phí, lệ phí: Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tài sản kết cấu hạ tầng chợ được xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy 
hoại do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác mà công trình đó không 
còn hoặc bị hư hỏng mà không có khả năng phục hồi theo công năng sử dụng 
của tài sản. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định s  60/2024/NĐ-CP ngày 05 
tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 


